
Danh sách sinh viên tốt nghiệp

Mã SV Họ lót Tên Mã lớp TC tổng TC chia

1801040171 Lê Thị Minh Phượng 8C-18 139.00 148.00

1801040209 Nguyễn Thị Thảo 8C-18 139.00 139.00

1901040137 Nguyễn Duy Nam 3C-19 139.00 139.00

1901040202 Nguyễn Chí Thanh 4C-19 139.00 139.00

1901040247 Đỗ Minh Vương 4C-19 139.00 142.00

1901040029 Nguyễn Xuân Bách 1C-19 139.00 142.00

1901040178 Trần Dương Sơn 8C-19 139.00 139.00

1901040118 Nguyễn Tùng Lâm 2C-19 139.00 139.00

1901040026 Trần Ngọc Ánh 2C-19 139.00 142.00

1901040146 Nguyễn Tuấn Nghĩa 8C-19 139.00 139.00

1801040231 Mai Phương Uyên 2C-18 139.00 156.00

1901040008 Lê Đức Anh 1C-19 139.00 139.00

1901040207 Lê Phương Thảo 5C-19 139.00 145.00

1901040186 Đào Xuân Tới 8C-19 142.00 142.00

1901040133 Đặng Đình Minh 8C-19 139.00 139.00

1801040132 Nguyễn Hoàng Long 8C-18 139.00 139.00

1901040163 Trần Thị Thu Phương 7C-19 139.00 139.00

1901040081 Dương Việt Hoàng 6C-19 139.00 139.00

1801040154 Lê Hoàng Nam 6C-18 139.00 139.00

1901040187 Nguyễn Trần Tú 7C-19 139.00 139.00

1901040062 Nguyễn Minh Đức 2C-19 142.00 145.00

1901040009 Lê Mai Anh 6C-19 139.00 142.00

1901040121 Nguyễn Văn Lập 4C-19 139.00 139.00

1801040031 Phạm Công Danh 2C-18 139.00 145.00

1901040149 Trần Thị Ngọc 7C-19 139.00 139.00

1901040204 Lê Minh Thành 5C-19 142.00 145.00

1801040202 Nguyễn Trung Thành 7C-18 139.00 142.00

1901040234 Nguyễn Nam Trường 4C-19 142.00 142.00

1901040168 Nguyễn Văn Quân 7C-19 139.00 142.00

1901040200 Nguyễn Việt Thái 3C-19 139.00 142.00

1901040170 Hoàng Tiến Quyết 7C-19 139.00 142.00

1901040164 Vũ Thị Bích Phượng 6C-19 139.00 142.00

1701040095 Hoàng Thị Yến Linh 3C-17 139.00 139.00

1901040058 Nguyễn Văn Đông 5C-19 142.00 142.00

1701040053 Đặng Trần Trung Hiếu 5C-17 139.00 157.00

1901040166 Bùi Hoàng Quân 7C-19 139.00 142.00

1901040226 Đặng Thu Trang 6C-19 139.00 139.00

1901040013 Nguyễn Duy Anh 8C-19 139.00 139.00

1901040003 Bùi Đức Anh 3C-19 139.00 139.00

1901040194 Lê Việt Tùng 1C-19 142.00 142.00

1901040034 Nguyễn Thị Cúc 4C-19 139.00 139.00

1901040087 Trần Đức Hoàng 4C-19 139.00 139.00

1801040061 Trương Quốc Đạt 8C-18 139.00 139.00

1901040153 Phạm Yến Nhi 8C-19 139.00 139.00

1901040142 Lê Đức Năng 3C-19 139.00 139.00

1901040106 Nguyễn Trung Kiên 8C-19 139.00 145.00

1801040232 Phạm Quang Văn 6C-18 139.00 145.00

1801040223 Đỗ Hà Trang 7C-18 139.00 142.00

1901040033 Lê Thị Cúc 4C-19 139.00 139.00

19L1040001 NICHOLS JOHNATHAN MICHAEL 1C-18 150.00 153.00

1901040100 Lê Hồng Hưng 6C-19 139.00 139.00
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1901040193 Đỗ Ngọc Thanh Tùng 5C-19 139.00 139.00

1901040074 Đỗ Hoàng Hiệp 6C-19 139.00 139.00

1901040120 Trần Hoàng Lân 6C-19 139.00 142.00

1901040245 Trịnh Long Vũ 2C-19 139.00 142.00

1901040131 Sái Thị Phương Ly 2C-19 139.00 139.00

1901040215 Nhân Minh Thuận 6C-19 139.00 139.00

1901040227 Lê Thanh Trang 5C-19 139.00 139.00

1901040221 Trần Thị Minh Thư 4C-19 139.00 139.00

1901040064 Phạm Chung Đức 2C-19 139.00 139.00

1801040011 Tạ Phạm Đức Anh 1C-18 139.00 139.00

1901060039 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 2TĐ-19 140.00 140.00

1901060051 Hồ Thu Trang 1TĐ-19 140.00 140.00

1901060004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2TĐ-19 140.00 140.00

1901060027 Nguyễn Khánh Loan 2TĐ-19 140.00 140.00

1901060036 Phạm Thị Phương Nam 1TĐ-19 140.00 140.00

1901060050 Dương Quỳnh Trang 1TĐ-19 140.00 140.00

1901060037 Phạm Thị Kim Ngọc 1TĐ-19 143.00 143.00


